
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

a) Tên dự toán: Mua trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật. 

b) Tên gói thầu: Mua trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật. 

c) Loại hợp đồng: Trọn gói. 

d) Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày. Bao gồm bàn giao hàng hóa; đổ nền, dựng nhà, cột điện; vận chuyển, lắp đặt, 

vận hành, hòa lưới điện, hướng dẫn sử dụng, khai thác chuyển giao công nghệ (đối với hàng hoá STT 4 và 5 trong bảng phạm 
vi cung cấp tại Chương IV, E- HSMT); nghiệm thu, bàn giao). 

đ) Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2026. 

e) Thông tin khác: Gói thầu bao gồm cung cấp các loại hàng hóa là các thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác niêm cất bảo 

quản trang bị xe-máy của các đơn vị; cung cấp, lắp đặt, vận hành, hòa lưới điện các loại máy phát điện xoay chiều 3 pha trang 

bị cho các đơn vị đóng quân trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng, tỉnh Ninh Bình, Thành phố Đà Nẵng, 

Thành phố Đồng Nai để bảo đảm cho các hoạt động về công tác kỹ thuật của đơn vị.  

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi 

cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

A. Yêu cầu về kỹ thuật chung 

- Đối với hàng hóa STT 1,2,3,6,7,8,9 trong bảng phạm vi cung cấp tại Chương IV, E- HSMT: Hàng hóa mới 100% chưa qua 

sử dụng, sản xuất năm 2026, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng; đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, được gia công theo 

đúng bản vẽ thiết kế đã được Chủ đầu tư phê duyệt. 

- Đối với hàng hoá STT 4 và 5 trong bảng phạm vi cung cấp tại Chương IV, E- HSMT: Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, 

đồng bộ, phù hợp với mục đích sử dụng của gói thầu, được sản xuất từ không trước năm 2024. Nhà thầu khi cung cấp hàng hóa 



phải vận hành thực tế tại địa điểm lắp đặt, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều kiện khí hậu, môi trường, nguồn điện, mặt 

bằng lắp đặt, điều kiện vận chuyển, bảo quản và khai thác sử dụng. Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát, nghiên cứu điều kiện 

thực tế và đề xuất giải pháp cung cấp, lắp đặt, vận hành phù hợp. Mọi chi phí phát sinh do nhà thầu không đánh giá đầy đủ 

điều kiện thực tế để bảo đảm hàng hóa vận hành ổn định, an toàn thuộc trách nhiệm của nhà thầu. Nhà thầu cần nêu đầy đủ 

chi tiết các đặc tính kỹ thuật và có gửi kèm theo catalog của nhà sản xuất; cung cấp tài liệu và tổ chức lắp đặt, hướng dẫn sử 

dụng thiết bị chào thầu và ghi rõ thời gian bảo hành thiết bị thuộc gói thầu. 

B. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể 

a) Đối với hàng hoá STT 4 và 5 trong bảng phạm vi cung cấp tại Chương IV, E- HSMT: Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng 

hóa và các dịch vụ đi kèm để thực hiện gói thầu cụ thể:  

Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

I Tổ máy phát điện xoay chiều 3 pha, công suất 65 kVA, 50 Hz 

1 
Thông số chung của tổ 

máy phát điện 

- Tính đồng bộ: Tổ máy phát điện đồng bộ xoay chiều 3 pha, 4 dây và các trang thiết bị khác kèm 

theo. Các thiết bị chính gồm động cơ, đầu phát, bảng điều khiển, vỏ bảo vệ chống ồn, do cùng một nhà 

sản xuất; 

- Công suất định mức ở chế độ dự phòng: S 65 kV . 

- Công suất đầu phát: Pmax 52 k . 

- Hệ số công suất:   0,8. 

- Điện áp ra: 400 V C. 

- Nhiên liệu:  ầu  iesel. 

- Tần số: 50 H . 

- Tiêu hao nhiên liệu ở: 

+ 50% tải có quạt: ≤ 7,8 lít//giờ. 

+ 75% tải có quạt: ≤ 11,3 lít//giờ. 

+ 100% tải có quạt: ≤ 15,3 lít//giờ. 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Bộ điều tốc: Cơ khí. 

-  iểu phun nhiên liệu: Trực tiếp (Mechanical). 

- Hệ thống nạp khí: Tăng áp (Turbocharged). 

- Dung tích xi lanh: 3.3 lít. 

- Loại động cơ: 4 k . 

- Đường kính x Hành trình: 105 x 127 (mm). 

- Tổng dung tích dung dịch làm mát: 10,2 ± 2 ( lít). 

-   t nhiên liệu: 103   3 (lít). 

-  ích thước (Lx xH): (2298 x 964 x 1404)  50 mm. 

- Hệ thống quản l  chất lượng: IS  9001:2015 trở lên. 

- Hệ thống quản l  môi trường: IS  14001:2015 trở lên. 

- Chất lượng: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. 

- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau. 

- Bảo hành: 730 ngày trở lên. 

* Hoặc tương đương với tổ hợp máy phát điện  E65GC của hãng Caterpillar về các thông số kỹ thuật 

nêu trên 

2 Đầu máy phát điện 

- Điện áp đầu ra: 400 V. 

-  òng điện định mức: 93,8  . 

-  iểu kích từ: Tự kích từ, không chổi than (S.E). 

- Công suất dự phòng: 65kV /52k . 

- Tốc độ: 1.500 vòng/phút. 

-  hả năng chịu đựng quá tốc: 2.250 vòng/phút trong 2 phút. 

-  hả năng chịu quá tải: 110% trong 1 giờ ,150% trong 2 phút. 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Hệ thống điều chỉnh điện áp tự động (AVR): GRTA-2  (Tín hiệu tự động) hoặc tương đương. 

- Cấp cách điện / Bảo vệ: Class H / IP21 trở lên. 

- Tổng độ m o hài (TH ): <3% 

- Hệ số điều chỉnh điện áp ở trạng tải ổn định: ≤ 1%. 

3 Bảng điều khiển máy phát 

- Loại: Nút bấm, màn hình LC  kỹ thuật số kết hợp đèn LE , chế độ ST  T/ST P/  T  hoặc 

tương đương; 

- Giao thức giao tiếp:  SB, C N 

- Bảo vệ động cơ gồm: 

+ Bảo vệ quá tải (k ). 

+ Bảo vệ tốc độ động cơ. 

+ Điều khiển chế độ chạy không tải (Idle) trong quá trình khởi động và dừng máy. 

+ Chức năng sấy động cơ (Pre-heat) trước khi nổ và sấy sau khi nổ (Post-heat). 

+ Cảnh báo bảo dưỡng động cơ: 3 cảnh báo. 

+ Giám sát điện áp ắc quy. 

- Giám sát: Bằng việc giám sát tốc độ động cơ, áp suất nhớt, nhiệt độ nước làm mát, tần số, điện áp, 

dòng điện, công suất và mức nhiên liệu, các bộ điều khiển sẽ cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện cho 

cả động cơ và đầu phát. Trạng thái này sẽ được thể hiện trên màn hình LC  (hoặc tương đương) dạng 

biểu tượng, thông qua một chuỗi các mức cảnh báo (warning), ngắt tải điện (electrical trip) và báo 

động dừng máy (shutdown). 

-  ải điện áp: 

+ Điện áp pha (PH-N): 15÷415VAC. 

+ Điện áp dây (PH-PH): 26÷719VAC. 

- Bảo vệ tổ máy phát: 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

+ Bảo vệ quá tải máy phát (k ). 

+ Bảo vệ dòng điện của máy phát/phụ tải. 

+ Giám sát công suất tải và máy phát (k , kV , kV r, pf) 

+ Cảm biến đo điện áp 3 pha của cả máy phát lẫn lưới điện. 

+ Chịu được hệ thống điện áp dây (Pha - Pha) lên tới 600V. 

- Nhiệt độ làm việc: Từ -30
o
C đến +70

o
C. 

- Nguồn cấp 1 chiều: 8V-35V. 

4 Tủ chuyển nguồn tự động 

- Điều kiện làm việc: Từ -10 đến +40
o
C. 

- Độ cao hoạt động tối đa mà không cần giảm công suất thiết bị chuyển mạch: 2.000 m so với mực 

nước biển. 

- Số pha : 3. 

- Số cực: 4. 

-  òng định mức: 160  

- Cấp bảo vệ: IP54 trở lên, kèm bộ chống s t. 

- Tiêu chuẩn bộ chuyển nguồn:  C31-B hoặc tương đương. 

-  ích thước (dài x rộng x cao): (400 x 200 x 600)  10mm. 

- Thời gian chuyển mạch khi có lệnh 

+ I-0 hoặc II-0: 50ms 

+ I-II hoặc II-I: 180ms 

+ Thời gian chuyển mạch tiếp điểm: 120ms 

5 
Bảng điều khiển của tủ 

chuyển nguồn 

- Màn hình: LC  hoặc tương đương. 

- Loại chuyển mạch áp dụng: Các tiếp điểm phụ tích hợp sẵn tương ứng với các vị trí chuyển mạch I - 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

 0 - II. 

-  ích thước của bảng điều khiển (dài x rộng x cao): (340x73,5x245)  10 mm. 

- Nhiệt độ làm việc: 

+ Từ -20 đến +40 °C không cần giảm công suất. 

+ Từ 40 °C < t ≤ 70 °C khi giảm công suất. 

- Hệ thống đèn LE : Báo vị trí I, vị trí II, vị trí 0; chế độ hệ thống (tự động, bằng tay), đèn báo lỗi, 

đèn báo nguồn. 

6 Vỏ tổ hợp máy phát điện - Độ ồn cách 7m ở 100% tải: ≤ 69.5 dB. 

7 Phụ kiện ngoài 

- Attomat: MCCB 160A 3P. 

- Bộ sạc tự động: Có. 

- Lưới chắn côn trùng: Có 

8 Các dịch vụ 

Nhà che các tổ hợp máy phát điện 

a) Khung và mái che   

- Phần khung th p của mái:  ài 5m x  ộng 3,6m x Cao 3,2m ( ích thước cột và khung th p, xà th p 

bằng th p mạ kẽm phù hợp với diện tích và kết cấu của nhà để máy). 

- Phần mái:  ài 5,5m x  ộng 4 m x Cao 2,1m. (Tôn sóng cách âm). 

- Phần tường: 

+ Tường xây: Tường gạch chỉ 110 cao 0,9m. 

+  hung th p và lưới B40 bao xung quanh (phía trên tường xây): Cao 2,3m (Lưới th p B40 đường 

kính 4mm). 

- Cửa 4 cánh: Mỗi cánh rộng 0,9m x cao 2,1m (Lưới B40 đường kính 4mm). 

*Chất lượng khung th p, lưới B40 mạ kẽm (tương đương hãng Hòa Phát sản xuất); tôn chống nóng 

(tương đương hãng Hoa Sen hoặc Hòa Phát sản xuất) có chất lượng bảo đảm tốt. 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

b) Mặt bằng nền và bệ đặt máy 

- Mặt bằng nền: 3 lớp 

+ Lớp bê tông cốt th p nền M200:  ài 4,68m x  ộng 3,48m x  ày 0,1m (cốt cao độ +0.300). 

+ Lớp bê tông lót M100  ài 4,68m x  ộng 3,48m x  ày 0,1m bên dưới lớp bê tông nền. 

+ Đệm cát đầm chặt:  ài 4,68m x  ộng 3,48m x  ày 0,2m bên dưới lớp bê tông lót. 

- Bê tông cốt th p bệ móng đặt máy phát điện M200#: Đặt chính giữa mặt bằng nền:  ài 2,5m x  ộng 

1,2m x Cao 0,2m. 

- Các ống đặt ngầm trong bệ đặt máy để luồn dây cáp; các ống để luồn dây cáp kết nối từ máy đến vị 

trí cột điện tại vị trí đặt máy. 

c)  ây cáp, cột điện: Sử dụng loại dây cáp ≥ 4x95mm
2
 (lõi đồng) hoặc 4x120mm

2
 (lõi nhôm); dây cáp 

tín hiệu tương ứng; số cột điện, chiều dài dây cáp điện phù hợp với từng vị trí lắp đặt máy phát điện 

của mỗi đơn vị. 

* Cột điện là loại bê tông cốt th p ly tâm, cao 08m (Theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016); dây cáp điện 

của hàng Cadisun hoặc tương đương. 

d) Vận chuyển, lắp đặt, vận hành, hòa lưới điện, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ. 

 e) Trong quá trình chuẩn bị E-HS T nhà thầu có thể khảo sát thực tế vị trí lắp đặt tại các đơn vị, thủ 

tục bao gồm: Công văn xin khảo sát, giấy giới thiệu, căn cước công dân của người đi khảo sát 

II Tổ máy phát điện xoay chiều 3 pha, công suất 150 kVA, 50 Hz) 

1 
Thông số chung của tổ 

máy phát điện 

Tính chất đồng bộ: Tổ máy phát điện đồng bộ xoay chiều 3 pha, 4 dây và các trang thiết bị khác kèm 

theo. Các thiết bị chính gồm động cơ, đầu phát, bảng điều khiển, vỏ bảo vệ chống ồn, do cùng một nhà 

sản xuất. 

- Công suất định mức ở chế độ dự phòng: S 150 kVA. 

- Công suất đầu phát: Pmax 120 k . 

- Hệ số công suất:   0,8. 

- Điện áp ra: 400 V C. 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Nhiên liệu:  ầu  iesel 

- Tần số: 50 H . 

- Tiêu hao nhiên liệu ở: 

+ 50% tải có quạt: ≤17,4 lít/giờ. 

+ 75% tải có quạt: ≤24,8 lít/giờ. 

+ 100% tải có quạt: ≤33,2 lít/giờ. 

- Bộ điều tốc: Cơ khí (Mechanical). 

-  iểu phun nhiên liệu: Trực tiếp. 

- Hệ thống nạp khí: Tăng áp (Turbocharged). 

- Dung tích xi lanh: 7.0 lít. 

- Loại động cơ: 4 k . 

- Đường kính x Hành trình: 105mm x 135mm. 

- Tổng dung tích dung dịch làm mát: 21 2 lít. 

-   t nhiên liệu: 325 5 lít. 

-  ích thước (dài x rộng x cao): (3340 x 1172 x 1746) ±50 mm. 

- Hệ thống quản l  chất lượng: IS  9001:2015 trở lên. 

- Hệ thống quản l  môi trường: IS  14001:2015 trở lên. 

- Chất lượng: Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. 

- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau. 

- Bảo hành: 730 ngày. 

* Hoặc tương đương với tổ hợp máy phát điện  E150GC của hãng Caterpillar về các thông số kỹ 

thuật nêu trên 

2 Đầu máy phát điện - Điện áp đầu ra: 400 V. 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

 -  òng điện định mức: 216,5  . 

-  iểu kích từ: Tự kích từ, không chổi than (SE). 

- Công suất dự phòng: 150kV /120k . 

- Tốc độ: 1.500 Vòng/phút. 

-  hả năng chịu đựng quá tốc: 2.250 vòng/phút trong 2 phút. 

-  hả năng chịu quá tải: 110% trong 1 giờ, 150%  trong 2 phút. 

- Hệ thống điều chỉnh điện áp tự động (AVR): GRTA-2  (Tín hiệu tương tự) hoặc tương đương. 

- Cấp cách điện / Bảo vệ: Class H / IP21 trở lên. 

- Điều chỉnh điện áp từ xa:  10% 

- Hệ số điều chỉnh điện áp ở trạng thái tải ổn định: ≤1%. 

- Tổng độ m o hài (TH ): <3% 

3 Bảng điều khiển máy phát 

- Loại: Nút bấm, màn hình LC  kỹ thuật số kết hợp đèn LE , chế độ ST  T/ST P/  T  hoặc 

tương đương; 

- Giao thức giao tiếp:  SB, C N. 

- Bảo vệ động cơ gồm: 

+ Bảo vệ quá tải (k ). 

+ Bảo vệ tốc độ động cơ. 

+ Điều khiển chế độ chạy không tải (Idle) trong quá trình khởi động và dừng máy. 

+ Chức năng sấy động cơ (Pre-heat) trước khi nổ máy và sấy sau khi nổ máy (Post-heat). 

+ Cảnh báo bảo dưỡng động cơ: 3 cảnh báo. 

+ Giám sát điện áp ắc quy. 

+  hởi động khi điện áp ắc quy thấp. 
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- Giám sát: Bằng việc giám sát tốc độ động cơ, áp suất nhớt, nhiệt độ nước làm mát, tần số, điện áp, 

dòng điện, công suất và mức nhiên liệu, các bộ điều khiển sẽ cung cấp khả năng bảo vệ toàn diện cho 

cả động cơ và đầu phát. Trạng thái này sẽ được thể hiện trên màn hình LC  (hoặc tương đương) dạng 

biểu tượng, thông qua một chuỗi các mức cảnh báo (warning), ngắt tải điện (electrical trip) và báo 

động dừng máy (shutdown). 

-  ải điện áp: 

+ Điện áp pha (Ph-N): 15÷415VAC, 

+ Điện áp dây (PH-PH): 26÷719VAC 

- Bảo vệ tổ máy phát: 

+ Bảo vệ quá tải máy phát (k ) 

+ Cảm biến đo điện áp 3 pha của cả máy phát lẫn lưới điện. 

+ Chịu được hệ thống điện áp dây (Pha - Pha) lên tới 600V 

+ Giám sát công suất tải và máy phát (k , kV , kV r, pf). 

-  ải nhiệt độ làm việc: Từ -30
o
C đến +70

o
C. 

- Nguồn cấp 1 chiều: 8V-35V. 

4 Tủ chuyển nguồn tự động 

- Điều kiện làm việc: Từ -10
 o
C đến +40

o
C 

- Độ cao hoạt động tối đa mà không cần giảm công suất thiết bị chuyển mạch: 2.000 m so với mực 

nước biển. 

- Số pha: 3. 

- Số cực: 4. 

-  òng định mức: 250 . 

- Cấp bảo vệ: IP54 trở lên, kèm bộ chống s t. 

- Tiêu chuẩn bộ chuyển nguồn:  C31-B hoặc tương đương. 



Stt Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn kỹ thuật 

-  ích thước (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 500  10(mm). 

- Thời gian chuyển mạch khi có lệnh 

+ I-0 hoặc II-0: 0,85s 

+ I-II hoặc II-I: 1,3s 

+ Thời gian chuyển mạch tiếp điểm: 600ms 

5 
Bảng điều khiển của tủ 

chuyển nguồn 

- Màn hình: LCD hoặc tương đương. 

+ Ngôn ngữ: Tu  chọn (có hỗ trợ tiếng  nh). 

- Hệ thống dây pha: 3 pha 4 dây (3P4 ). 

- Loại chuyển mạch áp dụng: Các tiếp điểm phụ tích hợp sẵn tương ứng với các vị trí chuyển mạch I – 

0 – II. 

-  ích thước (dài x rộng x cao): (244x138x165) ±10 mm. 

- Nhiệt độ làm việc: 

+ Từ -20 
o
C đến +40 

o
C không cần giảm công suất. 

+ Từ -20 đến +70°C khi áp dụng hệ số hiệu chỉnh giảm công suất. 

- Hệ thống đèn LE : Trạng thái I, trạng thái II, lỗi, trạng thái hoạt động, đèn chế độ tự động/bằng 

tay… 

6 Vỏ tổ hợp máy phát - Độ ồn cách 7m ở 100% tải: ≤71,4 dB. 

7 Phụ kiện ngoài 

- Attomat: MCCB 250A 3P 

- Bộ sạc tự động: Có. 

- Lưới chắn côn trùng: Có. 

8 Các dịch vụ 

Nhà che các tổ hợp máy phát điện 

a) Khung và mái che   

- Phần khung th p của mái:  ài 6m x  ộng 3,9m x Cao 3,2m ( ích thước cột và khung th p, xà th p 
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bằng th p mạ kẽm phù hợp với diện tích và kết cấu của nhà để máy). 

- Phần mái:  ài 6,5m x  ộng 4,3m x Cao 2,1m. (Tôn sóng cách âm). 

- Phần tường: 

+ Tường xây: Tường gạch chỉ 110 cao 0,9m. 

+  hung th p và lưới B40 bao xung quanh (phía trên tường xây): Cao 2,3m (Lưới th p B40 đường 

kính 4mm). 

- Cửa 4 cánh: Mỗi cánh rộng 0,9m x cao 2,1m (Lưới B40 đường kính 4mm). 

*Chất lượng khung th p, lưới B40 mạ kẽm (tương đương hãng Hòa Phát sản xuất); tôn chống nóng 

(tương đương hãng Hoa Sen hoặc Hòa Phát sản xuất) có chất lượng bảo đảm tốt. 

b) Mặt bằng nền và bệ đặt máy 

- Mặt bằng nền: 3 lớp 

+ Lớp bê tông cốt th p nền M200:  ài 5,68m x  ộng 3,78m x  ày 0,1m (cốt cao độ +0.300). 

+ Lớp bê tông lót M100  ài 5,68m x  ộng 3,78m x  ày 0,1m bên dưới lớp bê tông nền. 

+ Đệm cát đầm chặt:  ài 5,68m x  ộng 3,78m x  ày 0,2m bên dưới lớp bê tông lót. 

- Bê tông cốt th p bệ móng đặt máy phát điện M200#: Đặt chính giữa mặt bằng nền:  ài 3,6m x  ộng 

1,4m x Cao 0,2m. 

- Các ống đặt ngầm trong bệ đặt máy để luồn dây cáp; các ống để luồn dây cáp kết nối từ máy đến vị 

trí cột điện tại vị trí đặt máy. 

c)  ây cáp, cột điện: Sử dụng loại dây cáp ≥ 4x95mm
2
 (lõi đồng) hoặc 4x120mm

2
 (lõi nhôm); dây cáp 

tín hiệu tương ứng; số cột điện, chiều dài dây cáp điện phù hợp với từng vị trí lắp đặt máy phát điện 

của mỗi đơn vị. 

* Cột điện là loại bê tông cốt th p ly tâm, cao 08m (Theo tiêu chuẩn TCVN 5847:2016); dây cáp điện 

của hàng Cadisun hoặc tương đương. 

d) Vận chuyển, lắp đặt, vận hành, hòa lưới điện, hướng dẫn sử dụng, chuyển giao công nghệ. 

e) Trong quá trình chuẩn bị E-HS T nhà thầu có thể khảo sát thực tế vị trí lắp đặt tại các đơn vị, thủ 
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tục bao gồm: Công văn xin khảo sát, giấy giới thiệu, căn cước công dân của người đi khảo sát 

b) Đối với các mặt hàng STT 1,2,3,6,7,8 và 9 trong bảng phạm vi cung cấp tại Chương IV, E- HSMT:  

TT Nội dung yêu cầu Yêu cầu về thông số kỹ thuật 

1 

Thiết bị chuyên dùng phun 

dầu bảo quản, niêm cất xe 

chuyên dùng 

- Thiết bị dùng để phun dầu phục vụ công tác bảo quản, niêm cất xe xích và ô tô chuyên dùng; 

-  ích thước bao   x C   270 x 420 (mm); 

- Thiết bị có bánh xe để di chuyển; 

- Bình dầu-hơi có dung tích bình 22 lít và đảm bảo tuyệt đối kín.  hi thử ở áp suất 1,0 MPa (10 

kgf/cm2) không được rò khí.  hi thử ở áp suất 01 kgf/cm2 trong thời gian 05 phút không được giảm 

áp quá 10%; 

- Điều chỉnh áp suất ở 8 bar, van an toàn phải hoạt động. Thử phun khi áp suất 6 bar, p p phun phải 

phun tạo sương; 

- Súng phun là loại phải điều chỉnh được lưu lượng và độ tơi của dầu và có nhiều loại để phù hợp với 

từng loại động cơ xe-máy chuyên dùng như: Xe xích, xe ô tô    L-375D, URAL-4320, KrAZ-255, 

ZIL-131; 

- Van an toàn là loại van điều chỉnh được.  hi áp suất đến giá trị 10 kgf/cm2 thì van an toàn phải làm 

việc; 

-  hi áp suất khí trong bình dầu-hơi đạt 5-6 kgf/cm2 trong thì súng phun phải làm việc với độ tơi tốt; 

- Thiết bị đầy đủ phụ kiện kèm theo và gồm 02 đoạn ống  6 dài 5m/1 đoạn; 

- Thiết bị được sơn màu vân búa. 

2 
Thiết bị khởi động và nạp 

điện xe chuyên dùng 

- Thiết bị có khả năng biến đổi điện áp 3 pha xoay chiều 380V/50H  thành nguồn một chiều có cấp 

điện áp là 12V và 24V dùng để khởi động trực tiếp các loại xe-máy chuyên dùng như: Xe xích, xe ô tô 

URAL-375D, URAL-4320, KrAZ-255, ZIL-131, các dòng xe khác với dòng khởi động đến 400  và 

dùng để nạp điện ắc quy cho động cơ xăng, diesel và các loại ắc quy khác với dòng nạp định mức là 

100A; 



TT Nội dung yêu cầu Yêu cầu về thông số kỹ thuật 

- Thiết bị dạng hình hộp chữ nhật có tay đẩy và bánh xe để di chuyển. Vỏ máy được làm bằng khung 

là th p hộp các tấm bên là tôn dày 2 mm sơn tĩnh điệngấp thành các tấm vách có dập chớp tản nhiệt; 

-  ích thước  x xC: 720 x 500 x 620 (mm) 

-  hối lượng: 150 kg 

- Hiệu suất: 90% 

- Chế độ khởi động: 

+ Điện áp vào: 380 V AC 

+ Tần số: 50 2% H  

+  òng điện vào: 21    C 

+  òng điện ra: ≤ 400    C 

+ Điện áp ra: 14/28 V  C 

+ Công suất: 12 k  

+ Điện trở cách điện: 5M. 

- Chế độ nạp ắc quy: 

+ Điện áp vào: 380 V  C 

+ Điện áp nạp: 0 ÷ 28 V  C 

+  òng điện nạp: ≤ 120    C 

- Nối nguồn ngoài: 01 dây dài 4m; 01 dây dài 6m, tiết diện 50 mm
2
. 

3 

Thiết bị bảo dưỡng hệ 

thống truyền động xe ô tô 

trong niêm cất 

- Thiết bị dùng để quay đồng thời hệ thống truyền lực xe ô tô chuyên dùng với tốc độ cao để vung t  

dầu bôi trơn lên các bề mặt chi tiết của cầu xe, hộp số mà không cần phải nổ máy động cơ xe ô tô 

đang niêm cất khi gài 1 số nào đó; 

- Thiết bị dùng cho tất cả các xe ô tô chuyên dùng sử dụng động cơ xăng và các xe sử dụng động cơ 

diesel có tải trọng lớn như    L-375D, URAL-4320, KrAZ-255; 



TT Nội dung yêu cầu Yêu cầu về thông số kỹ thuật 

-  ích thước bao ngoài của thiết bị: 1095 x 1245 x 398 (mm); 

- Cụm động cơ: Loại động cơ điện xoay chiều 1 pha công tắc ly tâm, 220 V, công suất 2.2 k , tốc độ 

1450 r/min, đồng bộ, mới 100%; 

-  hung máy được làm bằng phương pháp gấp, chấn không được ph p sử dụng th p hình đúc cán; 

- Thiết bị hoạt động nhẹ nhàng khi có tải, không mắc kẹt, lò xo đẩy làm việc nhẹ nhàng đồng đều 2 

bên, cơ cấu bánh t  quay tròn đều không tạo lệch tâm; 

- Các cụm, chi tiết khác phải được thử nghiệm đồng bộ cùng thiết bị ở chế độ không tải. 
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4 Mễ kê xe hạ nhanh (L=280-400mm)   

4.1 Sức nâng lớn nhất kG 10.000
 

4.2  ích thước bao khi đóng gói mm 250x250x200±2mm 

4.3 Chiều cao   

- Lớn nhất mm 400±1 

- Nhỏ nhất mm 200±1 

4.4 Màu sơn  Sơn màu xanh quân sự 

4.5 Chi tiết ren dài của sản phẩm mm 120 

5 Mễ kê xe hạ nhanh (L=380-550mm)   

5.1 Sức nâng lớn nhất kG 10.000 

5.2  ích thước bao khi đóng gói mm 250x250x300±2mm 

5.3 Chiều cao   
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- Lớn nhất mm 550±1 

- Nhỏ nhất mm 300±1 

5.4 Màu sơn  Sơn màu xanh quân sự 

5.5 Chi tiết ren dài của sản phẩm mm 120 

6 Mễ kê xe hạ nhanh (L=630-800mm)   

6.1 Sức nâng lớn nhất kG 10.000 

6.2  ích thước bao khi đóng gói mm 250x250x550±2mm 

6.3 Chiều cao   

- Lớn nhất mm 800±1 

- Nhỏ nhất mm 550±1 

6.4 Màu sơn  Sơn màu xanh quân sự 

6.5 Chi tiết ren dài của sản phẩm mm 120 

7 Mễ kê xe hạ nhanh (L=830-1000mm)   

7.1 Sức nâng lớn nhất kG 10.000 

7.2  ích thước bao khi đóng gói mm 250x250x750±2mm 

7.3 Chiều cao   

- Lớn nhất mm 1000±1 

- Nhỏ nhất mm 750±1 

7.4 Màu sơn  Sơn màu xanh quân sự 
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7.5 Chi tiết ren dài của sản phẩm mm 120 

*  ích thước, kết cấu, thông số kỹ thuật hàng hóa được quy định chi tiết trong bản vẽ kỹ thuật của Cục Xe máy - Vận tải (Bản vẽ 

cụ thể ở phần cuối của Chương V)  

* Phương pháp kiểm tra, đánh giá vật liệu chế tạo của hàng hóa:  

Nhà thầu cung cấp vật liệu mẫu để Chủ đầu tư để kiểm tra đánh giá đảm bảo quy định. Vật liệu chính để gia công cơ khí chế tạo 

các loại hàng hóa trên là th p SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101 và th p S E4140 được áp dụng theo tiêu chuẩn  STM  29. Nhà 

thầu cung cấp các mẫu th p và các kết quả thử nghiệm, báo cáo phân tích/kiểm tra Test/ nalysis  eport của cơ quan có chức năng 

đối với các vật liệu đó đảm bảo các tiêu chuẩn của 02 mác th p trên. 

Trường hợp nhà thầu chào các sản phẩm, các vật liệu có chứng nhận, chứng chỉ vật liệu theo tiêu chuẩn thí nghiệm khác 

nhưng tương đương hoặc tốt hơn yêu cầu thì nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tính tương đương hoặc tốt hơn theo 

tiêu chuẩn thử nghiệm mà nhà thầu chào. 

* Chất lượng lớp sơn được đánh giá các chỉ tiêu thử nghiệm theo bảng sau: 

TT Chỉ tiêu thử nghiệm Giá trị, yêu cầu đáp ứng Phương pháp thử 

1 Độ dày lớp sơn khô 105±10 µm
 

TCVN 9760:2013 hoặc tương đương 

2 Độ bền uốn màng sơn 2mm TCVN 2099:2007 hoặc tương đương 

3 Độ bám dính màng sơn 1 điểm TCVN 2097:1993 hoặc tương đương 

4 Độ bền va đập sơn phủ ≥95 kG.cm TCVN 2100:2007 hoặc tương đương 

1.3. Các yêu cầu khác 

a) Yêu cầu về môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy  

Hàng hóa và quá trình cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, bàn giao phải tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ 

môi trường, an toàn lao động, phòng cháy và chữa cháy, an toàn điện và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. 



Trường hợp hàng hóa hoặc quá trình lắp đặt, vận hành có khả năng phát sinh tác động đến môi trường, an toàn lao động 

hoặc phòng cháy, chữa cháy, nhà thầu phải trình bày biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, xử l  phù hợp; đồng thời chịu trách 

nhiệm khắc phục mọi thiệt hại, sự cố phát sinh do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

Trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, nhà thầu phải cung cấp bản dịch tiếng Việt. Nhà thầu chịu trách nhiệm về 

tính chính xác, trung thực, hợp pháp của toàn bộ tài liệu cung cấp. 

b) Yêu cầu về bảo hành, bảo trì và dịch vụ sau bán hàng  

Nhà thầu phải cam kết thực hiện bảo hành hàng hóa theo thời hạn và điều kiện quy định trong E-HSMT, E-HS T và hợp 

đồng.  hi bàn giao hàng hóa, nhà thầu phải cung cấp phiếu bảo hành hoặc tài liệu bảo hành tương đương, trong đó thể hiện tối 

thiểu: Tên hàng hóa, số seri/mã định danh nếu có, thời hạn bảo hành, phạm vi bảo hành, đầu mối tiếp nhận và xử l  bảo hành. 

Nhà thầu phải có phương án bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian 

bảo hành. Trường hợp hàng hóa là hàng hóa đặc thù, phức tạp, cần gắn với trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì của nhà 

sản xuất hoặc đại l  phân phối, Chủ đầu tư có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh khả năng tiếp cận dịch vụ hỗ trợ 

kỹ thuật, bảo hành, bảo trì từ nhà sản xuất, đại l  phân phối hoặc đơn vị được ủy quyền hợp pháp. 

c) Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật, vận hành  

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ lắp đặt, quản l , vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và nghiệm thu đối với 

hàng hoá STT 4 và 5 trong bảng phạm vi cung cấp tại Chương IV, E- HSMT, bao gồm: 

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của nhà sản xuất bằng tiếng Việt; trường hợp tài liệu gốc 

bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch tiếng Việt; Yêu cầu giữ nguyên định dạng và bố cục của tài liệu khi dịch thuật.  

- Bản vẽ thiết kế nhà che các tổ hợp máy phát điện (theo thông số và yêu cầu kỹ thuật tại Điểm a, Phần B,  hoản 1.2, 

Mục 1, Chương IV - E-HSMT); bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, bản vẽ kết cấu tổng thể, bản vẽ sơ đồ điện, bản vẽ bố trí thiết bị, bản 

vẽ lắp đặt (nếu hàng hóa cần lắp đặt, căn chỉnh, đấu nối hoặc bố trí cố định tại địa điểm sử dụng, các bản vẽ tương ứng với 

từng loại tổ hợp máy phát điện). 

Mục 2. Bản vẽ 

E-HSMT này gồm có 07 bộ bản vẽ cho 07 loại hàng hóa STT 1,2,3,6,7,8 và 9 trong bảng phạm vi cung cấp tại Chương IV. 















































































































































































































































































Mục 3. Kiểm tra, giám định hàng hóa và thử nghiệm 

Các kiểm tra và vận hành thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

1. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu kèm theo của hàng hóa, đối chiếu với thực tế. 

2. Hàng hóa trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư phải được giám định theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng 

3. Nghiệm thu, chạy thử, bàn giao đối với hàng hoá STT 4 và 5 trong bảng phạm vi cung cấp tại Chương IV, E- HSMT.  

a) Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật đủ năng lực theo quy định của hãng sản xuất để lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn vận 

hành, nghiệm thu bàn giao; Nhà thầu phải chuẩn bị các thiết bị, vật tư phục vụ thử, nghiệm thu theo quy định (Tải giả, dây 

điện...) và chịu mọi chi phí tổn thất (chập cháy thiết bị của đơn vị) trong quá trình chạy thử nghiệm thu. 

b) Các tài liệu kèm theo hàng hóa trong quá trình nghiệm thu bao gồm: 

* Đối với hàng hóa mua trong nước có nguồn gốc nhập khẩu 

+ Chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin-CO); Chứng nhận chất lượng (Certificate of quality-CQ) hoặc chứng 

nhận số lượng và chất lượng (Certificate of quantity and quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of 

conformity-CC); 

+ Chứng chỉ bảo hành (nếu có), Chứng nhận thử nghiệm hàng hóa (nếu có); 

+ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn (Certificate of Calibration-CC) hoặc giấy chứng nhận kiểm định đối với phương tiện đo; 

+ Tiêu chuẩn sản phẩm, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan. 

* Đối với hàng hóa sản xuất trong nước 

+ Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xưởng/chứng chỉ chất lượng; 

+ Tiêu chuẩn sản phẩm, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu khác có liên quan. 

Các giấy tờ nêu trên bảo đảm rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trên giấy tờ không 

được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch thuật bằng tiếng Việt được công chứng đi kèm. 


